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Tßa ¸n nh©n d©n         céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  HuyÖn ®¹i L      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

TØNH QU¶NG NAM                        

               ***                    

B¶n ¸n sè: 42 /2020/HS-ST      

Ngµy: 11/9/2020 

nh©n danh 

n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

*** 

Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn §¹i L 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö sơ thẩm gåm cã: 

+ ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng 

+ C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  Ông Huỳnh Mậu Thảo 

                                                     Ông Huỳnh Lâm 

- Th­ ký phiªn tßa:  Bµ Lê Thị Nguyệt Sương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đại L, tỉnh Quảng Nam. 

 - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn §¹i L, tỉnh Quảng Nam tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Trung Thu - KiÓm s¸t  viªn. 
Ngày 11 tháng 9 năm 2020  tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đại L, tỉnh Quảng 

Nam xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 40/2020/TLST-HS ngày 25 
tháng 8 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2020/QĐXX-HS ngày 31 
tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:  

Họ tên: Lê Ngọc Th  -   Giới tính: Nam. 

Tên gọi khác: Xuất 

Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1955 tại Đại L, Quảng Nam. 

Nơi ĐKHKTT và chổ ở hiện nay: Thôn 4, xã Đại H, huyện Đại L, tỉnh Quảng 

Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Nông;  Trình độ học vấn: 9/12. 

Con ông: Lê Y (chết) và bà Võ Thị S (SN: 1933) hiện già yếu và trú tại Thôn 4, 

xã Đại H, huyện Đại L, tỉnh Quảng Nam. 

Gia đình có ba anh em, bị cáo là con đầu trong gia đình. 

Vợ: Huỳnh Thị Đ (SN: 1956), nghề nghiệp: Nông; trú Thôn 4, xã Đại H, huyện 

Đại L, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1980, con nhỏ nhất sinh năm 1992. 

Tiền án: Chưa. 

Tiền sự: Ngày 19/6/2019 bị Công an thị trấn Ái N, huyện Đại L xử phạt vi phạm 

hành chính bằng hình thức thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Chấp 

hành xong quyết định ngày 19/6/2019. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

01. Lê Ngọc T, sinh năm 1983 (có mặt). 
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02. Lê Đức Trọng T, sinh năm 1997 (có mặt). 

3. Võ Quốc V, sinh năm 1993 (có mặt). 

4. Phạm Thị T, sinh năm 1971 (có mặt). 

5. Võ Đình M, sinh năm 1968 (có mặt). 

6. Lê Ngọc Th, sinh năm 1976 (vắng mặt). 

7. Võ Đình L, sinh năm 1952 (có mặt). 

Cùng trú tại: thôn 4, xã Đại H, huyện Đại L, tỉnh Quảng Nam. 

* Người làm chứng: Hồ Ngọc S, sinh năm 1996 có mặt). 

Trú tại: thôn 4, xã Đại H, huyện Đại L, tỉnh Quảng Nam. 

 

NỘI  DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 04/3/2020, Lê Ngọc Th (đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi đánh bạc chưa được xem là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính) sau 

khi đi chơi về đến đoạn đường bê tông trước nhà thờ tộc Võ thuộc Thôn 4, xã Đại H, 

huyện Đại L. Tại đây, Lê Ngọc T (SN: 1983, trú Thôn 4, xã Đại H) là người tổ chức 

đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức là xóc dĩa. Cách thức chơi là chơi bằng bốn 

con vị giống nhau được cắt ra từ lá bài tú lơ khơ, mỗi con vị có 2 mặt khác màu. Quy 

định chẵn là khi 4 con vị cùng 1 mặt, hoặc có 2 con vị cùng mặt, hai con vị khác mặt, lẻ 

là khi có 1 trong 4 con vị khác mặt với 03 con vị còn lại. Người chơi đặt cược chẵn 

hoặc lẻ với tỉ lệ thắng thua là 1:1. Lúc này, tham gia đặt tiền xóc dĩa có Lê Đức Trọng T 

(SN: 1997), Phạm Thị T (SN: 1971), Võ Quốc V (SN: 1993), Lê Ngọc Th (SN: 1976) 

tất cả cùng trú Thôn 4, xã Đại H, huyện Đại L. Thấy vậy, Th cũng tham gia đánh 02 

ván. Tổng số tiền những người chơi đánh mỗi ván từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng. 

Cụ thể, ván thứ nhất Th đặt 20.000 đồng nhưng thua, ván thứ hai Th tiếp tục đặt 20.000 

đồng nhưng chưa ăn thua với Lê Ngọc T thì bị Công an xã Đại H phát hiện. Các đối 

tượng T, T, V, T bỏ chạy con lại Th, T bị công an xã giữ lại và lập biên bản sự việc và 

thu giữ thu giữ tang vật gồm 01 cái chén bằng sứ; 01 cái dĩa bằng sứ; 04 con vị; số tiền 

620.000 đồng.   

Quá trình điều tra, Lê Ngọc Th khai nhận mang theo số tiền 40.000 đồng trong 

người, khi thấy việc đánh bạc Th dùng hết số tiền để dùng vào mục đích đánh bạc. Lê 

Ngọc T khai nhận khoảng 21 giờ ngày 04/3/2020 Tường đi ngang qua nhà thờ tộc Võ có 

thấy đông người nên nảy sinh ý định đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức xóc dĩa 

nên T là người cầm cái. T khai nhận mang theo số tiền 360.000 đồng và sử dụng tất cả số 

tiền này vào mục đích đánh bạc.  

Vật chứng thu giữ của vụ án:  

- Số tiền 620.000 đồng. Số tiền này hiện đang gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện 

Đại L. 

- 01 cái chén bằng sứ; 01 cái dĩa bằng sứ; 04 con vị (nước chuồn) được cắt ra từ 

bộ bài tú lơ khơ (đã được niêm phong). Hiện đang do Công an huyện Đại L quản lý. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015: 



3 

 

- Đối với 01 cái chén bằng sứ; 01 cái dĩa bằng sứ; 04 con vị là vật chứng dùng để 

thực hiện việc hành vi đánh bạc nên cần tịch thu tiêu hủy;  

- Đối với số tiền 620.000 đồng thu giữ được là số tiền sử dụng vào mục đích đánh 

bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Những người đánh bạc khác gồm Lê Đức Trọng T, Phạm Thị T, Võ Quốc V khai 

nhận trước khi Công an xã Đại H phát hiện mỗi người có đánh từ 02 đến 04 ván, số tiền 

mỗi ván từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. 

Ngoài ra, qua điều tra cũng xác định được trước đó Võ Đình M (SN: 1968) và Võ 

Đình L (SN: 1952) cùng trú Thôn 4 xã Đại H cũng tham gia đánh bạc với Lê Ngọc T. 

Theo đó, Mẫn đánh 01 ván 20.000 đồng và Lịch đánh 01 ván 10.000 đồng. 

Tại cáo trạng số 33/CT-VKSĐL ngày 26/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đại L truy tố bị cáo Lê Ngọc Thvề tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 

năm 2015. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại L, tỉnh Quảng Nam giữ 

nguyên quan điểm truy tố đồng thời đề nghị áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm i, s, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 BLHS. Xử phạt bị cáo Lê Ngọc Thtừ 06 đến 9 tháng 

cải tạo không giam giữ. Bị cáo Th  hiện nay có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập 

ổn định nên đề nghị HĐXX không khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Th là 

phù hợp với quy định pháp luật. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã Th khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng khai báo phù hợp 

với bị cáo và nội dung bản cáo trạng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo 

không bị ép cung, mớm cung, dùng nhục hình mà đã được Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

Hội đồng xét xử phổ biến về quyền, nghĩa vụ của mình trong từng giai đoạn tố tụng và 

tự khai báo về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo và những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều 

tra viên; Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội đồng xét xử trong quá trình điều tra, truy tố, 

xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật 

Tố tụng hình sự.  

[2] Về nội dung vụ án: 

[2.1]. Về tội danh và khung hình phạt: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 

hôm nay, bị cáo Lê Ngọc Thđã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại L, tỉnh Quảng Nam đã truy tố. Lời khai nhận tội của 

bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng, các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa.   

Hội đồng xét xử có cơ sở xác định được: Lê Ngọc Thđã bị Công an thị trấn Ái N 

xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi 
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đánh bạc vào ngày 19/6/2019. Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 04/3/2019, tại đường bê 

tông trước nhà thờ tộc Võ thuộc Thôn 4, xã Đại H, huyện Đại L. Lê Ngọc Th cùng với 

Lê Ngọc T, Lê Đức Trọng T, Phạm Thị T, Võ Quốc V, Lê Ngọc Th thực hiện hành vi 

đánh bạc  thua bằng tiền dưới hình thức xóc dĩa với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 

620.000 đồng thì bị Công an xã Đại H, huyện Đại L phát hiện, lập biên bản và chuyển 

hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an huyện Đại L xử lý theo thẩm quyền.   

Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Ngọc Thphạm tội “đánh 

bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đại L truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2.2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

Xét thấy bị cáo là người đã tr­ëng thµnh, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc nhËn thøc vµ ®iÒu 

khiÓn hµnh vi, biết trước được rằng hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trái phép là hành 

vi vi phạm pháp luật, thế nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã tham gia đánh bạc dưới 

hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. 

Bị cáo Lê Ngọc Th không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Hành vi đánh bạc của bị can Lê Ngọc Th là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo Lê Ngọc Th đã khai báo đầy đủ, cụ thể, 

trung thực các tình tiết trong vụ án và có biểu hiện ăn năn hối hận nên có căn cứ để áp 

dụng cho bị cáo Thạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: “Phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, người phạm tội 

bị khuyết tật nặng .   

Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s, p khoản 1,  khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị 

cáo Sang cho UBND thị trấn Ái N giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án 

cũng đủ ren đe và phòng ngừa chung. Bị cáo Th  hiện nay có hoàn cảnh khó khăn, 

không có thu nhập ổn định nên không khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Th là 

phù hợp với quy định pháp luật. 

[3] Vật chứng vụ án: Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 

2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cần tuyên tịch thu, tiêu hủy: 

- Tuyên hủy 01 cái chén bằng sứ; 01 cái dĩa bằng sứ; 04 con vị là vật chứng dùng 

để thực hiện việc hành vi đánh bạc nên cần tịch thu tiêu hủy;  

- Đối với số tiền 620.000 đồng thu giữ được là số tiền sử dụng vào mục đích đánh 

bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Trong vụ án này Lê Ngọc T, Lê Đức Trọng T, Phạm Thị T, Võ Quốc V, Lê Ngọc 

Th, Võ Đình M và Võ Đình L có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền. Quá trình điều tra, 

xác định các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc hay 

đánh bạc. Vì vậy, chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng 

này nên Công an huyện Đại L ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp. 

Đối với Hồ Ngọc S (SN: 1996, trú thôn 4, xã Đại H, huyện Đại L) chỉ đứng xem, 

không tham gia việc đánh bạc nên không có cơ sở để xử lý. 
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 [4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s, p khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 BLHS 

2015; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Ngọc Th phạm tội “Đánh bạc” 

- Xử phạt: Xử phạt bị cáo Lê Ngọc Th12 ( mười hai ) tháng cải tạo không giam 

giữ. 

Giao bị cáo Lê Ngọc Th cho UBND xã Đại H, huyện Đại L, tỉnh Quảng Nam giám 

sát, giáo dục. 

 Thời hạn cải tạo không giam giữ: Tính từ ngày cơ quan giám sát, giáo dục người 

bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án”. 

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015: 

+ Tuyên tịch thu tiêu hủy:  01 cái chén bằng sứ; 01 cái dĩa bằng sứ; 04 con vị là 

vật chứng dùng để thực hiện hành vi đánh bạc (vật chứng hiện do Công an huyện Đại L 

quản lý). 

- Đối với số tiền 620.000 đồng thu giữ được là số tiền sử dụng vào mục đích đánh 

bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước (số tiền này đã nộp vào số tài khoản 

39490.1053629 của Đội CSĐTTP về HS-KT-MT ngày 29/5/2020). 

- Về án phí: Buộc bị cáo Lê Ngọc Th phải chịu  200.000 (hai trăm ngàn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.  
 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Nam;    THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Nam                          
- Sở Tư pháp tỉnh QN;                
- VKSND huyện Đại L; 

- Chi cục THADS huyện Đại L;  

- Công an huyện Đại L; 

- Bị cáo, những người TGTT khác;                                                               

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                         

                                                                     Nguyễn Thị Hồng Phượng 
 

 


